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1 Nguyễn Đa Trường xóm Bản Cải  xã Kim Phượng Định Hóa Sửa chữa
Sửa 

chữa
31/12/2024 25.000.000

Gia đình tự sửa chữa khắc phục, xã đã có văn bản trả 

lại huyện ( đã có biên bản làm việc với gia đình gửi kèm 

theo)

MTTQ tỉnh Bão số 3 đã trả lại kinh phí cho MTTQ huyện

2 Chu Thành Tấn xóm Bản Ngói  xã Kim Phượng Định Hóa Sửa chữa
Sửa 

chữa
31/12/2024

Tháng 

10/2024
Tháng 11/2024 25.000.000 25.000.000     

Đã hoàn thành, dã nghiệm thu, giải ngân song kinh phí 

được hỗ trợ
MTTQ tỉnh Bão số 3 đã hoàn thành song

3 Ôn Thị Nguyệt 2004 xóm Kim Tân Xã Kim Phượng Định Hóa Hộ nghèo Xây mới 31/3/2025 Tháng 11/2024 Tháng 3/2025 40.000.000
đã khởi công, đã hoàn thiện song phần thô. Xã đã làm 

thủ tục đề nghị cấp tiền lần 1 nhưng chưa được giải 

ngân

MTTQ tỉnh ĐA 02 đã hoàn thành song

4 Lý Thị Gia 1956 xóm Cạm Phước Xã Kim Phượng Định Hóa Hộ nghèo Xây mới 31/3/2025 40.000.000
Trả lại kinh phí, làm nhà theo hỗ trợ ảnh hưởng bão số 

3 ( chuyển sang nguồn hỗ trợ từ tổ chức KFHI Hàn 

Quốc)

MTTQ tỉnh ĐA 02

5 Vi Văn Độ 1950 xóm Kim Tiến Xã Kim Phượng Định Hóa Hộ nghèo 
Sửa 

chữa
31/12/2024

Tháng 

10/2024
Tháng 11/2024 20.000.000 20.000.000     

Đã hoàn thiện xong, đã nghiệm thu đề nghị huyện cấp 

kinh phí giải ngân lần 2 ( 5.000.000đ) nhưng chưa 

được giải ngân

MTTQ tỉnh ĐA 02 đã hoàn thành song

6 Lường Văn Vương 1963 xóm Kim Tiến Xã Kim Phượng Định Hóa Hộ cận nghèo
Sửa 

chữa
31/12/2024

Tháng 

09/2024
Tháng 10/2024 20.000.000 20.000.000     

Đã hoàn thiện xong, đã nghiệm thu đề nghị huyện cấp 

kinh phí giải ngân lần 2 ( 5.000.000đ) nhưng chưa 

được giải ngân

MTTQ tỉnh ĐA 02 đã hoàn thành song

7 Hoàng Văn Lỷ xóm Bản Ngói xã Kim Phượng Định Hóa HCKK Xây mới 31/3/2025
Tháng 

11/2024

Tháng 

12/2024
73.900.000 73.900.000

Đã hoàn thiện song, đã nghiệm thu và giải ngân song 

tiền hỗ trợ của tổ chức KFHI
XHH huyện Bão số 3 đã hoàn thành song

8 Lý Thị Gia xóm Cạm Phước xã Kim Phượng Định Hóa HCKK Xây mới 31/3/2025
Tháng 

10/2024

Tháng 

12/2024
90.000.000 90.000.000

Đã hoàn thiện song, đã nghiệm thu và giải ngân song 

tiền hỗ trợ của tổ chức KFHI
XHH huyện Bão số 3 đã hoàn thành song

9 Nguyễn Văn Hoạt 1990 Hoa Bản Mới Xã Kim Phượng Định Hóa Hộ cận nghèo Xây mới 30/8/2025 Tháng 05/03/2025
Tháng 

30/6/2025
60.000.000 đã có hợp đồng chuyển nhượng tặng cho XHH huyện 

10 Chung Văn Quan 1957 Kinh Thái  Chi Xã Kim Phượng Định Hóa Hộ nghèo Xây mới 30/8/2025 Tháng 15/03/2025
Tháng 

30/6/2025
60.000.000 đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất XHH huyện 

11 Lý Thanh Thuỷ 1976 Kinh Đồng Đình Xã Kim Phượng Định Hóa Hộ nghèo Xây mới 30/8/2025 Tháng 05/03/2025
Tháng 

30/6/2025
110.000.000 đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất XHH huyện 

12 Vũ Quý Nghi 1984 Tày Bản Cải Xã Kim Phượng Định Hóa Hộ nghèo Xây mới 31/12/2024 60.000.000
Gia đình thống nhất chuyển về ở với bố mẹ đẻ không 

xây dựng nhà ở
XHH huyện đã hoàn thành ( chuyển về ở cùng bố mẹ đẻ)

Cộng: 12

Cấp xã

Tiến độ xây dựng nhà ở

(ghi rõ ngày khởi công, ngày hoàn thành;

ghi rõ tiến độ xây dựng, trường hợp chưa 

Tháng khởi công

(ghi tháng đã khởi 

công)

Năm 

sinh
Xã, phường, thị trấn Huyện, thành phố Cụ thể 

Đã hoàn thành

(ghi tháng đã hoàn thành)

Tiến độ xây dựng (cấp huyện tổng 

hợp)

Thời gian dự 

kiến hoàn 

thành

 (trước 

Nhu cầu
    Họ và tên 

(Chủ hộ)
Nguồn hỗ trợ 

Mức đề nghị hỗ 

trợ (đồng)
Dân tộc

Kinh phí đã thực hiện đối 

với nhà đã hoàn thành
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